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PHẦN II: ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(1,0 điểm)
	Ngành công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới  trong đó có Việt Nam vì:
- Giải quyết các nhu cầu về ăn, uống của con người. 
- Giải quyết việc làm cho nhiều lao động. 
- Tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nên thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển
- Vốn đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, tạo khả năng xuất khẩu .
	1,0

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	2
(2,0 điểm)
	ĐỀ 1: Trình bày đặc điểm của sản xuất công nghiệp:
- Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 giai đoạn: 
+ Giai đoạn1:  tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu.
+ Giai đoạn2: chế biến nguyên liệu tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. 
 Cả hai giai đoạn đều sản xuất bằng máy móc
-Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ. 
- SX công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm  cuối cùng
	2,0
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25
0,5đ

0,5đ

	
	ĐỀ 2: Trình bày ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải:
- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.
-Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải. 
-Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của các phương tiện vận tải.
	2,0

0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

	
	ĐỀ 3: Trình bày những ưu, nhược điểm của ngành vận tải đường ô tô:
- Ưu điểm: 
+ Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình. 
+ Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình. 
+ Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác. 
-Nhược điểm: 
+ Gây ô nhiễm môi trường. 
+Các nhược điểm khác như: ách tắc giao thông,tai nạn giao thông, chi dùng nhiều nguyên, nhiên liệu……
	2,0


0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,25
0,25


	3
(2,0 điểm)

	1. Xử lí số liệu:
Bảng số liệu cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong hai năm 2002 và 2010.
                                                                       Đơn vị: %
	Năm
	2002
	2010

	Xuất khẩu
	55,4
	56,0

	Nhập khẩu
	44,6
	44,0


Lưu ý:
 - HS có thể làm tròn số.
- thiếu đơn vị, số liệu xử lý sai 1 năm :- 0,25 điểm
2. Chọn dạng biểu đồ: Biểu đồ hình tròn .(Nêu dạng biểu đồ khác không cho điểm) 
3. Nhận xét:
- Cơ cấu giá trị XNK của Nhật Bản trong hai năm không đồng đều và có sự thay đổi
- Tỷ trọng giá trị xuất khẩu trong hai năm 2002 và 2010 tăng 0,6%.
- Tỷ trọng giá trị nhập khẩu trong hai năm 2002 và 2010 giảm 0,6%.
- Nhật Bản là nước xuất siêu
	0,5









0,5


0,25

0,25

0,25

0,25





